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Hướng dẫn tổ chức thực hiện

công tác KSNK trong các cơ sở KBCB

☞ Ban hành: 14/10/2009



☞5 chương, 32 điều

☞Chương I: Kỹ thuật chuyên môn về KSNK

☞Chương II: Điều kiện bảo đảm công tác KSNK

☞Chương III: Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn

☞Chương IV: Trách nhiệm thực hiện

☞Chương V: Điều khoản thi hành



Chương I

Các kỹ thuật chuyên môn về KSNK

Điều☞ 1. Vệ sinh tay

Điều ☞ 2. Thực hiện các quy định về vô khuẩn

Điều ☞ 3. Làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, 

phương tiện.

Điều☞ 4. Phòng ngừa cách ly

Điều ☞ 5. Giám sát phát hiện nhiễm khuẩn mắc phải, bệnh 

truyền nhiễm



Chương I

Các kỹ thuật chuyên môn về KSNK

☞Điều 6. VSMT và quản lý chất thải

☞Điều 7. Vệ sinh đối với NB, người nhà.

☞Điều 8. Vệ sinh an toàn thực phẩm

☞Điều 9. Quản lý và sử dụng đồ vải

☞Điều 10. Bảo quản, ướp, mai táng, di chuyển người 

bệnh tử vong



Chương II

Các điều kiện bảo đảm công tác KSNK

☞Điều 11. Cơ sở vật chất

☞Điều 12. Trang thiết bị và phương tiện

☞Điều 13. Nhân lực chuyên trách KSNK

☞Điều 14. Đào tạo KSNK.



Chương III

Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn

☞Điều 15. Hệ thống tổ chức KSNK tại cơ sở KBCB

☞Điều 16. T/chức, nh/vụ của Hội đồng (Ban) KSNK

☞Điều 17. T/chức, nh/vụ Khoa (tổ) KSNK

☞Điều 18. T/chức, nh/vụ của các thành viên mạng lưới 

KSNK

☞Điều 19. Nh/vụ, quyền hạn của Tr/Khoa (tổ) KSNK

☞Điều 20. Nh/vụ, quyền hạn của ĐD TK KSNK

☞Điều 21. Nh/vụ và quyền hạn của các thầy thuốc, nhân

viên chuyên môn Khoa (tổ) KSNK:



Chương IV

Trách nhiệm thực hiện

Điều ☞ 22. Trách nhiệm của Giám đốc CS KBCB

Điều ☞ 23. Trách nhiệm của Hội đồng KSNK

Điều ☞ 24. Trách nhiệm của các phòng chức năng

Điều ☞ 25. Trách nhiệm của các Trưởng khoa trong CS KBCB

Điều ☞ 26. Trách nhiệm của các ĐDTK

Điều☞ 27. Trách nhiệm của Khoa vi sinh

Điều ☞ 28. Trách nhiệm của Khoa Dược

Điều ☞ 29. Trách nhiệm của thầy thuốc, NVYT, giáo viên, học 

sinh, sinh viên thực tập

Điều ☞ 30. Trách nhiệm của NB, người nhà và khách thăm



Chương V
Điều khoản thi hành

☞ Điều 31. Hiệu lực thi hành

☞ Điều 32. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
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Qui định chung

Chương II Các điều kiện bảo đảm 

công tác KSNK

Cơ cấu tổ chức, nhân lực

và chức năng nhiệm vụ

của hệ thống KSNK

Chương III Hệ thống tổ chức, nhiệm 

vụ và quyền hạn

Hoạt động chuyên môn về

KSNK

Chương IV Trách nhiệm thực hiện Tổ chức thực hiện
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Căn cứ xây dựng Thông tư

☞Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

☞Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12;

☞Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

☞Nghị định số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật;

☞Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BYT;



☞Phạm vi điều chỉnh

☞Giải thích từ ngữ

Chương I

Qui định chung



☞Cơ cấu tổ chức:

1. Các CS KBCB phải thiết lập hệ thống tổ chức KSNK, gồm:

a) Hội đồng KSNK.

b) Khoa (tổ) KSNK.

c) Mạng lưới KSNK.

2. Có thể thành lập Trung tâm Phòng ngừa và KSNK.

Chương II

Cơ cấu tổ chức, nhân lực và chức năng nhiệm vụ

của hệ thống KSNK



☞Hội đồng KSNK:

- Phó CT Hội đồng hoặc UVTT là Trưởng khoa KSNK 

hay một lãnh đạo khoa, phòng có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực KSNK.

- Thành viên của Hội đồng KSNK phải được cập nhật các
kiến thức về KSNK theo qui định của BYT



☞ Chức năng, nhiệm vụ của Khoa KSNK:

• Xây dựng ngân sách công tác KSNK

• Thực hiện các hoạt động giám sát, bao gồm:

+ GS NKBV;

+ GS dịch;

+ GS tuân thủ;

+ GS môi trường trong;

+ Phối hợp GS VK kháng thuốc KS;

+ Phối hợp giám sát, tư vấn sử dụng KS hợp lý.

• Đề xuất, mua sắm, quản lý TTB, vật tư tiêu hao, hóa chất KSNK



☞ Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng khoa KSNK:

• Là Phó chủ tịch hoặc Ủy viên thường trực Hội đồng
KSNK, Ủy viên Hội đồng QLCL (nếu có), Hội đồng
thuốc và điều trị.



Điều 9: Nhiệm vụ và quyền hạn nhân viên GS NKBV chuyên trách:

1. Tổ chức: 

a) Nhân viên chuyên trách được đào tạo về giám sát NKBV

Thường xuyên được đào tạo cập nhật chuyên môn.

b) BV < 150 giường có ít nhất 1 GS chuyên trách;

BV ≥ 150 giường có 1 GS chuyên trách/150 giường.

2. Nhiệm vụ:

a) GS phát hiện NKBV thường xuyên.

b) GS tuân thủ

c) Xây dựng các quy định, quy trình KSNK.

d) Báo cáo kết quả GS.

d) Nhiệm vụ khác.

3. Quyền hạn: Kiểm tra, GS các hoạt động KSNK tại các khoa, phòng.



Điều 11. GS phát hiện NKBV và các bệnh truyền nhiễm trong

CS KBCB

Điều 12. GS tuân thủ thực hành KSNK

Điều 13. VST và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

3. Đầu tư nguồn lực, điều kiện về CSVC, phương tiện đảm bảo

thực hiện VST, phương tiện phòng hộ cá nhân cho NVYT,

ng/bệnh, khách.

4. Xây dựng các chỉ số về CSVC, phương tiện VST; các chỉ số

tuân thủ VST của NVYT, sinh viên.

Chương III

Hoạt động chuyên môn về KSNK



Điều 15. Thực hiện phòng ngừa cách ly và quản lý dịch.

5. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng thông báo và xử

lý dịch.

Điều 16. Vệ sinh môi trường.

2. Hộ lý và nhân viên làm vệ sinh (bao gồm đơn vị bên ngoài) 

phải được đào tạo, cấp chứng chỉ



Điều 17. Cập nhật, xây dựng hướng dẫn, qui định, quy

trình phù hợp.

1. Phải cập nhật, phổ biến và giám sát thực hiện các

hướng dẫn, qui định, quy trình về KSNK theo qui định

của Bộ Y tế phù hợp với điều kiện của cơ sở.

2. Khoa KSNK làm đầu mối xây dựng trình Giám đốc phê

duyệt



Điều 20. Quản lý và xử lý đồ vải

5. Bố trí nơi giặt tập trung, khu vực phơi đồ vải cho người nhà
người bệnh đảm bảo vệ sinh, mỹ quan

6. Nếu hợp đồng xử lý đồ vải với đơn vị khác phải thường xuyên
tiến hành giám sát, kiểm tra.

Điều 21. Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao KSNK. 

1. Xây dựng qui định, quy trình quản lý hóa chất và vật tư tiêu 
hao KSNK theo qui định.

2. Giám sát định kỳ việc quản lý, cấp phát, sử dụng hóa chất, vật 
tư tiêu hao KSNK.



Điều 22. An toàn và xử trí sự cố do tai nạn nghề nghiệp

1. Phải thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, phát hiện, xử

trí và báo cáo tai nạn rủi ro nghề nghiệp, phơi nhiễm

bệnh ở NVYT.

2. NVYT được tiêm phòng vắc xin phòng ngừa các bệnh

truyền nhiễm có vắc xin và các bệnh truyền nhiễm nguy

hiểm khác.

3. Xây dựng danh mục sẵn có/nguồn đảm bảo sẵn sàng

cung cấp các thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế để điều trị

dự phòng cho NVYT khi có phơi nhiễm.



Điều 23: Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

4. Thành lập Hội đồng KSNK, Hội đồng chuyên môn và Bộ 

phận chuyên trách KSNK

Điều 24: Sở y tế.

1. Thành lập Hội đồng KSNK và nhân viên chuyên trách 

thuộc phòng nghiệp vụ.

2. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và KSNK, kiểm tra, 

giám sát.

3. Thực hiện báo cáo.

Chương IV

Tổ chức thực hiện



Điều 25. Trách nhiệm của Giám đốc (thủ trưởng) 

2. Chỉ đạo xây dựng và ban hành các qui định kỹ thuật

chuyên môn KSNK

Điều 26. Phối hợp phòng xét nghiệm vi sinh.

Điều 27. Phối kết hợp với y tế công cộng và các dịch 

vụ khác.



Điều 30. Đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế về KSNK.

Nhân1. viên KSNK và GS NKBV phải được đào tạo chuyên khoa

2. Có nội dung về KSNK trong đào tạo liên tục cho NVYT

Đào3. tạo KSNK cho NV mới tuyển dụng

Đào4. tạo cho Học sinh, sinh viên, thực tập sinh

Các5. nội dung đào tạo cơ bản

Khoa6. KSNK làm đầu mối xây dựng chương trình, nội dung đào

tạo về KSNK

Các7. trường y nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo KSNK

Nghiên8. cứu khoa học về KSNK.

Hợp9. tác quốc tế về KSNK



Điều 31. Cơ chế tài chính cho các hoạt động KSNK

1. Cơ sở KBCB phải xây dựng kế hoạch ngân sách và bố 

trí kinh phí hàng năm cho công tác KSNK.

2. Lãnh đạo cơ sở KBCB phải tổ chức việc đưa cấu phần 

chi phí của KSNK vào trong giá dịch vụ KBCB.




